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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 1517/QĐ-CT
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 12  tháng 11  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao bổ sung kế hoạch diện tích và vốn đầu tư
 thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm  2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều về mục tiêu, nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010; Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất; Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, vốn ngân sách nhà nước cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Thông tư số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh về việc kiện toàn các ban quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 154/TTr-SKH ngày 14/10/2010 về viêc rà soát thống nhất nguồn vốn và phân bổ kế hoạch vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch diện tích và vốn đầu tư thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010, cụ thể:

1. Bổ sung kế hoạch diện tích trồng mới rừng phòng hộ: 55,5 ha, gồm:
a) Ban quản lý dự án rừng đặc dụng Na Hang: 30 ha.
b) Ban quản lý dự án huyện Yên Sơn: 20 ha.

c) Ban quản lý dự án rừng đặc dụng Tân Trào: 5,5 ha.

2. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 1.833.300.000 đồng (một tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng), cụ thể:

a) Vốn trồng, chăm sóc năm 1diện tích trồng mới giao tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này: 571.800.000 đồng.

b) Bổ sung vốn đầu tư do điều chỉnh mức đầu tư trồng, chăm sóc rừng phòng hộ theo Tờ trình số 1442/TTr-STC ngày 17/11/2009 là 1.213.500.000 đồng, trong đó:
- Trồng rừng: 686.000.000 đồng.

- Chăm sóc rừng trồng năm 1: 414.200.000 đồng.

- Chăm sóc rừng trồng năm 2: 1.500.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án cơ sở: 111.800.000 đồng.

c) Hỗ trợ Hội đồng nghiệm thu phúc tra của tỉnh: 48.000.000đồng.

(chi tiết từng chủ đầu tư có biểu kèm theo)
3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các giám đốc ban quản lý dự án cơ sở, Thủ trưởng đơn vị được giao làm chủ đầu tư công trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng nêu tại Điều 1 Quyết định này phải quản lý, sử dụng vốn ngân sách được giao bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hoàn thành kế hoạch khối lượng; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Việc sử dụng chi phí quản lý dự án cơ sở phải chặt chẽ, theo đúng quy định và thanh toán, quyết toán vốn theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khối lượng được giao.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế, dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng chặt chẽ, đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và nghiệm thu kết quả thực hiện các công trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng bằng nguồn vốn thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 
3. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang quản lý, tạm ứng, cấp phát kịp thời vốn đầu tư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh đúng quy định;  thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng hoàn thành thực tế, bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giao tại Quyết định này để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án theo đúng quy định.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện Quyết định này và thẩm định quyết toán vốn đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các giám đốc ban quản lý dự án cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

	
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;           (Báo cáo)  

- Thường trực HĐND tỉnh;                 

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;   
 - Như điều 3 (thực hiện);
- Chánh VP UBND tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;

- Trưởng phòng KT, TH;

- Chuyên viên ĐC;

- Lưu VT, (T 26).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)  

Chẩu Văn Lâm  


GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH VÀ VỐN ĐẦU TƯ 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-CT ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Số TT
	Danh mục dự án
	Kinh phí giao bổ sung

	
	
	Tổng
	Trong đó

	
	
	
	Bổ sung vốn đầu tư trồng, chăm sóc rừng phòng hộ theo Tờ trình số 1442/TTr-STC của Sở Tài chính
	Trồng rừng
	Chăm sóc N1
	Nghiệm thu hỗ trợ Doanh nghiệp trồng rừng sản xuất
	Kinh phí quản lý (Tr.đ)

	
	
	
	
	Khối lượng (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	Khối lượng (ha)
	Vốn (Tr.đ)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG TOÀN TỈNH
	1.833,4
	1.101,7
	55,5
	425,1
	55,5
	146,7
	48,0
	111,8

	1
	BQLDA rừng PH Na Hang
	441,5
	108,8
	-
	-
	-
	-
	-
	32,7

	
	Áp dụng Tờ trình 1442/TTr-STC
	408,8
	408,8
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí quản lý BQL dự án
	32,7
	
	
	
	
	
	
	32,7

	2
	BQL DA RĐD Na Hang
	408,6
	-
	30,0
	283,5
	30,0
	94,8
	-
	30,3

	
	Cây Lát hoa (Thu)
	378,3
	
	30,0
	283,5
	30,0
	94,8
	
	

	
	Kinh phí quản lý BQL dự án
	30,3
	
	
	
	
	
	
	30,3

	3
	BQL DA huyện Chiêm Hoá
	345,3
	319,7
	-
	-
	-
	-
	-
	25,6

	
	Áp dụng Tờ trình 1442/TTr-STC
	319,7
	319,7
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí quản lý BQL dự án
	25,6
	
	
	
	
	
	
	25,6

	4
	BQL DA huyện Yên Sơn
	391,3
	263,0
	20,0
	92,0
	20,0
	26,8
	-
	9,5

	
	Cây Mỡ
	118,8
	
	20,0
	92,0
	20,0
	26,8
	
	

	
	Áp dụng Tờ trình 1442/TTr-STC
	263,0
	263,0
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí quản lý BQL dự án
	9,5
	
	
	
	
	
	
	9,5

	5
	BQLDA cơ sở huyện S.Dương
	12,9
	12,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Áp dụng Tờ trình 1442/TTr-STC
	12,9
	12,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	BQLDA cơ sở RĐD Tân Trào
	80,7
	-
	5,5
	49,6
	5,5
	25,1
	-
	6,0

	
	Cây Keo hạt nội
	8,9
	
	0,7
	6,0
	0,7
	2,9
	
	

	
	Cây Mỡ
	65,8
	
	4,8
	43,6
	4,8
	22,2
	
	

	
	Chi phí quản lý dự án
	6,0
	
	
	
	
	
	
	6,0

	7
	BQLDA cơ sở huyện 

Hàm Yên
	105,1
	97,3
	-
	-
	-
	-
	-
	7,8

	
	Áp dụng Tờ trình 1442/TTr-STC
	97,3
	97,3
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí quản lý dự án
	7,8
	
	
	
	
	
	
	7,8

	8
	Kinh phí phúc tra, nghiệm thu
	48,0
	
	
	
	
	
	48,0
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